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Câu 81: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về


A. quan hệ nhân thân.
B. quyền và nghĩa vụ.

C. quan hệ huyết thống.
D. quan hệ tài sản.
Câu 82: Bất kì ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp


A. người đó đang thực hiện tội phạm.

B. người đó phạm tội nghiêm trọng.

C. có thông tin cho rằng người đó đã thực hiện tội phạm.

D. có căn cứ cho rằng người đó đã thực hiện tội phạm.
Câu 83: Người phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo quy định của pháp luật có độ tuổi là

A. từ đủ 14 tuổi trở lên.
B. từ 18 tuổi trở lên.

C. từ đủ 16 tuổi trở lên.
D. từ đủ 18 tuổi trở lên
Câu 84: Phân chia trách nhiệm pháp lí về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở

A. tính chất, hoàn cảnh vi phạm.
B. điều kiện, hoàn cảnh vi phạm.

C. mức độ, điều kiện vi phạm.
D. tính chất, mức độ vi phạm.
Câu 85: Nội dung của tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp. Nội dung này đề cập đến


A. tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.

C. tính quy phạm phổ biến.
D. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 86: Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào trong quá trình sản xuất gọi là


A. lao động.
B. hoạt động sản xuất.
C. sản xuất vật chất.
D. sức lao động.
Câu 87: Cạnh tranh giữ vai trò như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hoá?


A. Nền tảng sản xuất và lưu thông hàng hoá.
B. Cơ sở sản xuất và lưu thông hàng hoá.

C. Một động lực kinh tế.
D. Một đòn bẩy kinh tế.
Câu 88: Thị trường gồm các nhân tố cơ bản nào dưới đây?

A. Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán.
B. Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa.

C. Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả.
D. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán.
Câu 89: Qui định pháp luật về khiếu nại là cơ sở pháp lí để công dân thực hiện quyền

A. dân chủ trực tiếp.
B. dân chủ công khai.

C. dân chủ đại diện.
D. dân chủ gián tiếp.
Câu 90: Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc là

A. đoàn kết giữa các dân tộc.
B. bình đẳng giữa các dân tộc.

C. tôn trọng lợi ích của các dân tộc.
D. đảm bảo lợi ích của các dân tộc.
Câu 91: Quyền tự do cơ bản của công dân là các quyền được ghi nhận trong Hiến pháp và luật, quy định mối quan hệ giữa công dân với

A. nhà nước.
B. pháp luật.
C. tòa án.
D. công dân.
Câu 92: Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân?

A. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 93: Đâu là một trong những quyền bình về chính trị giữa các dân tộc?

A. Quyền tham gia vào các tổ chức đoàn thể.

B. Quyền tham gia vào các tổ chức thiện nguyện.

C. Quyền tham gia vào các tổ chức xã hội.

D. Quyền tham gia vào bộ máy nhà nước.
Câu 94: Trong cùng một điều kiện như nhau, nhưng mức độ sử dụng quyền và nghĩa vụ của công dân phụ thuộc vào

A. khả năng, điều kiện, hoàn cảnh mỗi người.

B. năng lực, điều kiện, nhu cầu của mỗi người.

C. khả năng và hoàn cảnh, trách nhiệm của mỗi người.

D. điều kiện, khả năng, ý thức của mỗi người.
Câu 95: Người nào dưới đây đủ năng lực trách nhiệm pháp lí?

A. Đủ tuổi, nhận thức và điều chỉnh được hành vi của mình.

B. Đủ năng lực và nhận thức được hành vi của mình.

C. Có thể nhận thức và điều chỉnh được hành vi của mình.

D. Nhận thức và điều chỉnh được hành vi của mình.
Câu 96: Vợ chồng tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt là biểu hiện bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

A. Quan hệ nhân thân.
B. Quan hệ tình cảm.

C. Quan hệ tài sản.
D. Quan hệ tinh thần.
Câu 97: Pháp luật và đạo đức có mối quan hệ như thế nào?

A. Pháp luật là công cụ để thực hiện các giá trị đạo đức.

B. Pháp luật là cơ sở để thực hiện các giá trị đạo đức.

C. Pháp luật là nền tảng để xây dựng các giá trị đạo đức.

D. Pháp luật là phương tiện thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức.
Câu 98: Chính sách miễn, giảm học phí của nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện

A. công bằng xã hội trong giáo dục.
B. định hướng đổi mới trong giáo dục.

C. bình đẳng trong giáo dục.
D. chủ trương phát triển giáo dục của nhà nước ta.
Câu 99: Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước để sản xuất và kinh doanh có hiệu quả nhằm tạo ra nhiều việc làm là thực hiện phương hướng  nào của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta?

A. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật.

C. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ.
D. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.
Câu 100: Trong bảo vệ môi trường thì việc làm nào sau đây có tầm quan trọng đặc biệt?

A. Bảo vệ môi trường không khí.
B. Bảo vệ rừng.

C. Bảo vệ môi trường đất.
D. Bảo vệ môi trường nước.
Câu 101: Anh B điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm. Anh A bị cảnh sát giao thông xử phạt hành chính. Trong trường hợp này, cảnh sát giao thông đã thực hiện hình thức pháp luật nào?

A. Sử dụng pháp luật.
B. Áp dụng pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.
D. Thi hành pháp luật.
Câu 102: Ở địa phương em xuất hiện một số người lạ mặt cho tiền và vận động mọi người tham gia một tôn giáo lạ, đi ngược lại với các giá trị truyền thống của dân tộc. Trong trường hợp này, em phải xử sự như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?

A. Không quan tâm cũng không nhận tiền.

B. Không nhận tiền và báo chính quyền địa phương.

C. Nhận tiền nhưng không tham gia.

D. Nhận tiền và vận động mọi người cùng tham gia.
Câu 103: Anh B là chủ một công ty khai thác và đánh bắt thủy sản với quy mô lớn. Trong khai thác nguồn tài nguyên thủy sản ông nên làm như thế nào để góp phần bảo vệ tài nguyên biển?

A. Dùng xung điện.
B. Đánh bắt gần bờ.
C. Dùng lưới dày.
D. Đánh bắt xa bờ.
Câu 104: Ông B chế tạo ra máy lọc nước được nhà nước công nhận và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. Việc làm của nhà nước thể hiện phương hướng cơ bản nào dưới đây của chính sách khoa học và công nghệ?

A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ.

B. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

C. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.

D. Xây dựng tiềm lực cho khoa học và công nghệ.
Câu 105: Chị H không bao giờ chê bai chồng trước mặt người khác. Việc làm đó của chị H thể hiện vợ chồng bình đẳng trong

A. quan hệ đạo đức.
B. quan hệ tài sản.
C. quan hệ nhân thân.
D. quan hệ gia đình.
Câu 106: Anh H, chị C, ông N được tuyển vào công ty X cùng một ngày. Sau hai năm làm việc đến kỳ nâng bậc lương, giám đốc M nghe lời quản đốc T không nâng bậc lương cho chị C vì cho rằng chị C là phụ nữ không làm được công việc nặng nhọc trong công ty. Ngoài ra, Anh T và ông N tung tin chị C lười biếng trong lao động, hay gây mất đoàn kết nội bộ. Trường hợp này, chị C phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

A. Gửi đơn tố cáo đến giám đốc M.
B. Gửi đơn khiếu nại đến quản đốc T.

C. Gửi đơn khiếu nại đến giám đốc M.
D. Gửi đơn tố cáo quản đốc T.
Câu 107: Khi thuê nhà của ông A, ông B tự ý sửa chữa mở thêm nhiều cửa mà không hỏi ý kiến của ông A. Việc làm của ông B là vi phạm

A. hành chính.
B. kỉ luật.
C. hình sự.
D. dân sự.
Câu 108: Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017, bạn A đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế toán Học viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này, thể hiện nội dung nào trong thực hiện quyền học tập của A?

A. Học thường xuyên, học suốt đời.
B. Bình đẳng về cơ hội học tập.

C. Học không hạn chế.
D. Học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 109: Cảnh sát giao thông tỉnh N quyết định xử phạt hai người vượt đèn đỏ, trong đó X là cán bộ và Y là công nhân với mức phạt như nhau. Việc xử phạt của cảnh sát giao thông thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây?

A. Bình đẳng trước pháp luật.
B. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

C. Bình đẳng khi tham gia giao thông.
D. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
Câu 110: Phát hiện A đang bẻ khóa lấy trộm xe máy, công an viên B xông vào bắt giữ rồi đưa người và tang vật về trụ sở Công an phường. Vì A kháng cự quyết liệt, anh B đã buông lời nhục mạ, ném điện thoại và làm gãy tay A. Trong trường hợp này, anh B không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được bảo hộ về nhân phẩm.
B. Được pháp luật bảo hộ về tài sản.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể.
D. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
Câu 111: Chị H giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử?

A. Chị H và nhân viên S.
B. Chị H, cụ M và nhân viên S.

C. Anh T và chị H.
D. Anh T, chị H và nhân viên S.
Câu 112: Năm nay, A 18 tuổi, B 16 tuổi, đều là thanh niên lêu lổng. Một lần, A và B đi xe máy trên đoạn đường vắng, thấy chị H vừa đi vừa nghe điện thoại, trên tay đeo một cái lắc vàng. A nảy ra ý định muốn cướp điện thoại và lắc vàng, liền rủ B cùng tham gia. Cả hai tăng tốc, áp sát chị H để thực hiện hành vi. Phát hiện điều lạ, chị H đã tăng tốc thật nhanh, không may đến đoạn dốc cua chị H không làm chủ được tay lái đã đâm xe vào anh X, làm cả hai bất tỉnh và bị thương rất nặng. A và B thấy vậy liền phóng xe bỏ đi. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Chị H và anh X.
B. A và B.
C. A, B và chị H.
D. Chị H.
Câu 113: Do đặc thù đất, thôn A chuyên canh trồng ổi. Nhưng thấy vải thiều được giá, anh M chặt hết số lượng ổi của mình. Anh H nói chỉ nên chặt một phần. anh D đồng ý với anh H cho rằng nên chuyển đổi từ từ. Anh C khuyên nên dành thời gian chăm sóc vườn ổi để năng suất và chất lượng cao. Trong khi cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo người dân không nên tăng diện tích vải thiều vì sẽ dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu. Để phù hợp với quy luật giá trị và để sản xuất có lãi, em đồng ý với cách giải quyết của ai?


A. Anh H.
B. Anh M.
C. Anh C.
D. Anh D.
Câu 114: Sau khi được Hạt trưởng hạt kiểm lâm V nhận vào làm bảo vệ, anh U đôi lần bắt gặp Hạt trưởng tiếp tay cho lâm tặc vào khai thác gỗ tại rừng nguyên sinh. Trong trường hợp này, anh U cần làm gì cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Trực tiếp gặp Hạt trưởng ngăn cản.
B. Làm đơn khiếu nại.

C. Gửi đơn tố cáo.
D. Nhờ phóng viên viết bài.
Câu 115: Chị Y là một nhà vườn ở ĐT. Chị cho biết khi trái chôm chôm nghịch mùa thì người nông dân bán được giá cao, có lợi nhuận nhiều. Nhưng khi được mùa bội thu thì giá cả giảm mạnh. Điều này biểu hiện nội dung nào của quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?


A. Cung - cầu tác động lẫn nhau.
B. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

C. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu.
D. Cung - cầu ảnh hưởng lẫn nhau.
Câu 116: Giám đốc A điều động toàn bộ nhân viên đến công ty X để chuẩn bị tổ chức hội nghị khách hàng. Cuối buổi, nhân viên B phát hiện mất điện thoại, giám đốc A và trưởng phòng S cho rằng một trong các nhân viên đã lấy cắp và yêu cầu bảo vệ N khóa cửa ra vào rồi cùng kiểm tra tư trang của mọi người. Chồng B đến đón vợ nhưng bị anh N ngăn cản. Lời qua tiếng lại, hai bên quát nạt, mắng chửi nhau thậm tệ. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?


A. Giám đốc A, trưởng phòng S, bảo vệ N.

B. Chồng cô B và bảo vệ N.

C. Giám đốc A, trưởng phòng S, chồng cô B và bảo vệ N.

D. Giám đốc A, trưởng phòng S.
Câu 117: R phát hiện anh trai của mình là T cùng với K lấy tài liệu tuyên truyền chống phá Nhà nước trên trang cá nhân của X để phát tán. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm pháp luật về quốc phòng, an ninh?

A. T, K và X.
B. R, T, K và X.
C. T và K.
D. K và X.
Câu 118: Trong một lần đi dự tiệc sinh nhật của H, vốn sẵn có mâu thuẫn với anh S là bạn của H, anh B đã đem lời chửi bới anh S. Anh S bức xúc rủ thêm các anh K, M, N chặn đường đánh anh B làm anh B thương tật 30%. Hỏi những ai dưới đây xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân?

A. Anh B, K, M và N.
B. Anh B, S, K, M và N.

C. Anh S, K, M và N.
D. Anh S, K và M.
Câu 119: Sau khi anh B cùng chị A nộp đơn thuận tình li hôn ra Tòa án, anh B bàn với chị K về kế hoạch tổ chức tiệc cưới. Được tin này, anh C là em anh B khuyên chưa cưới được vì phải chờ quyết định li hôn của tòa án. Vốn đã nghi ngờ chị K có ý đồ chiếm đoạt tài sản của gia đình, lại được bà S, mẹ đẻ anh B đã nhiều lần xúi giục, nên T con trai anh B đã đón đường lăng mạ, sỉ nhục cha và chị K. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Anh B, chị K, bà S và T.
B. Bà S và T.

C. Chị K, anh B và C.
D. Bà S, anh B và T.
Câu 120: N có năng khiếu về vẽ và đã thi đỗ vào trường mỹ thuật nhưng bố mẹ bắt N nghỉ học và làm công nhân khu công nghiệp để phụ giúp kinh tế gia đình. Bố mẹ N đã vi phạm những quyền nào dưới đây của công dân?

A. Lao động và nghệ thuật.
B. Lao động và phát triển.

C. Học tập và lao động.
D. Học tập và sáng tạo.
-----HẾT-----
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